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IL MẪU NHÃN HỘP 3 VỈ: 

CEFORIPIN 100 

Rx CEFORIPIN 100 
Thuốc bán theo đơn 

Cefpodoxim(Dang sfpodoxim proxeill)} 100mg 
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Hộp 3 vÏ x 10 viên 

nén bao phim 

DHWKMÑ cẽroniPIN 100 
CalnndarmiDkg Èef2eốfasti pfRael/1UOg. 
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` CÔNG THỨC: Chỉ định, chống chỉ đỉnh, cách dùng - 

S== Defpodoxim (Dạng 6efpodoxim proxeii) — liều dùng: Xem trong tờ hướng dẫn 

S “......ÔỀÐ Ngu;ˆ—u 
== Tả HÚẾ.........ocsszbessoes v.d.1viên — §ốlô 8X/BatchNo: 

2C Bioqtinndikhôkhôngquá300,  Ý09 9606 De 
`== tránh ánh sáng. Hạn dùng/Exp. Daie: 

 ==-  001l6ng dẫnsử dụng trước khỉ a 
dùng. Để xa tầm tay cửa trẻ c— lùng. Để xa tâm tay của trẻ em. me 

Tiêu chuẩn áp dụng: TC05. ÔNG TY CỔ PHẨN DƯỢC PHẨM TV.PHARM 
27 Điện Biên Phủ - Tp Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh 
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II. MẪU NHÃN HỘP 10 VỈ: 

0MP0SITI0N: 

Cafpodoxime (As Geipodoxime proxelil] 

sung HS EENG ....1Ũmg@ 

Exeipisnt.. ..q.8 1 film-roated caplets 

Store in dry place, do not stũre 40VE 

3£, proteet from Iight. 
Read the package inserL carefully 

befnre se. 

Keen out of reach 0í children. 

§peeification: Manufaeture”s. 

Indication, eantraindication, dosage - 

administratlon, nther information: 

See the leaflst 

Số lò SX/Batch..No.: 

Ngày SX/Mig. Date: 

Hạn dùng/Exp. Date: 

CEFORIPIN 100 

Rx 
Thuốc bản theo đơn 

Hộp 10 vỉ x 10 viên 
nén bao phim 
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IV. MẪU TOA HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC 

Mặt 1 

X Thuốc bán theo đơn 
Em Ẹ: 

3884B88BE2ZÐnzroslpdiieiEB0is 

CÔNG THỨC EHũ 1 VIÊN 
- Detnadoxim (dạng bafpnndoxim proxetil)................................... JBH1-HkeR2 BE11622110013100121000 300g 10mg 

~ Tá dược (Starch 1500, Avicsl, Lactose khan, Natrlauryl sulfat, Disolcsl, ST, Aarosil, Miagie5Iuml, 
stearate, HPMD, PEG 6000, Talc, Titan œyd, Mẫu đỏ oxit sắt)............................. vớ 1 viên 

TRÌNH BÂY: Viên nén bao phim - Hộp 3 vĩ , vì 10 viền. 
GẮC ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ: 
* Eát đặt tính ượe lực họ: 
- elpodloxim là kháng sinh cephalosporin thế hệ 3. 0efpodoxim có phổ kháng khuẩn rộng đối với nhiều 

vi khuẩn Gram dương và ram âm. efpodoxim ẩn định khi có sự hiện diện của enzym beta-lactamase 
Do đó, nhiều vi khuẩn để kháng với panicilin và vài kháng sinh nhóm eephalosporin do vị khuẩn tạo bata- 

lattamass, có thể nhạy cảm vố Cefpodoxim. Cefpodoxim bị bất hoạt bởi một số beta-lactamasa phổ 
rộng. 
~ Tỉnh diệt khuẩn của Cefpodoxim do ức chế sự tổng hợn vách tế bào vị khuẩn. Về nguyên tắc, eefpodoxim 
có hoạt lực đối với cầu khuẩn Gram dương như phế cầu khuẩn (Strapt0r0ccus pneumaniae). các liền cẩu 
khuẩn (Streptococeus) nhám A,B.Œ, 6 và với các tụ cầu khuẩn Sfaph/lococcus aureus, S. epidermidlis có 

hay không tạo ra beta — lactamass. Tuy nhiên, thuốc không có tác dụng chống oác tụ cầu khuẩn kháng 
isoxazolyl — penielin do thay đổi protein gắn penieilin (kiểu kháng của tụ cẩu vàng kháng methicilin 
MR5A). Kiểu kháng kháng sinh MRSA nây đang phát triển ngây càng tăng ð Việt Nam. afpodoxim cũng 
có tác dụng đối với cá cẩu khuẩn Gram âm, các trực khuẩn Gram dương và Gram âm. Thuốc có hoạ lịnh 
chống các vì khuẩn Gram âm gây bệnh quan trọng như £. ø2l, Kisbslels, Frolzus miaWff Q02 2e. 
0itrobacter. 

đó là một nguy cdthất bai trong điểu trị. 
- Ngược lại với các caphalosporin loại uống khác, eeftpodoxim bẩn wữing đổi với bata - lact 

to Haemophilus infuenzae, Moraxella catarrhalis và IWeisseria sinh ra. Tuy vậy nhân 34 

được theo cõi có hệ thống tại Việt Nam và hoat lực của cefpodoxim cao hơn đến mức đ) 
cửa các cephainsporin uống khác cũng chưa rõ. 
- ñafpodoxirn it tác dụng trên Profets vulgari5, Emterobacter, Serratia marcesens và Glo3 

perfringens. Các khuẩn này đôi khi kháng hoàn toàn 
~ ác tụ cấu vàng kháng methicilin, Sla0hyi0c06£uis sapfophjticus, Enier0E0ctus, Pst 

aeruginosa, Pseudomonas snp.. Dlastridium diiiclle, Bacteroides fraglis, Listeria, Mdycbf 

prieumaiiiae, Chiampdia và Legionnella nneuimophifi thuùng kháng hoàn tàn caphalpsporirt 

* bát đãt tỉnh dược động học: 

~ Defpodoxim proxetil được hấp thụ qua đường tiêu hóa và được. chuyển hóa bởi các esterase không đặc 

hiệu, có thể tại thành ruột, thành chất chuyển húa oefpodoxim có tác dụng 
~ §inh khả dụng của cefpodoxim khoảng 50%. Sinh khả dụng này tăng lần khi dùng cefpodoxim cùng với 

thức ăn, Nửa đời huyết thanh của cefpodoxim là 2,1 - 2,B giờ đổi với người bệnh có phức năng thận trình 
thường. NÙa đời huyết thanh tăng lần đến 3,5 - 8,8 giờ ở người bị thiểu năng thận. Sau khi uống một liễu 
nefpodoxim, ở người lồn khoẻ manh có chứ năng thận bình thưởng, nổng độ đỉnh huyết tương đạt được 
trong vòng 2 - 3 giờ và có giá trị trung bình 1,4 miorogam/mi, 2,3 mierogam/ml, 3,8 microgam/ml đổi với 

các liểu 100 mạ. 200 mụọ, 400 mg. 
~ Khoảng 40%: cefpodorim liên kết vối protain huyết tương. Thuốc được thải trừ dưới dạng không thay đổi 
qua lọc của cầu thân vả bài tiết tủa ống thân. Khoảng 29 - 38% liểu dùng được thải trừ trang vòng 12 giờ ð 

người lồn cỏ chức nẵng thận bình thường. Không xảy ra biển đổi sinh học ð thân và gan. Thuốc bị thải loại 

mức độ nhất định khi thẩm tách máu. 

CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ: 
~ [afpodoxim được dùng dưới dạng uống để điều trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn nhạy nắm. 
~ Điểu trị pác bệnh từ nhẹ đến trung bình đường hô lấp dưới, kể cả viêm phổi cấp tính mắc phải ở cộng 
đồng do các chủng Strapiococcus pneurroniae hoặc Haemophilus infiuanzae nhay tảm (kể cả các 

chủng sinh ra heta - laetamase) và, đợt kinh phát cấp tính của viêm phế quản mạn do các chủng S. 
pneumenias nhạy cảm và do các H. imfluanzae hoặc Nöraxellz (Branharmells. trước kia gọi là Neisseri2) 

catarrhalis, không sinh ra beta - lactamass. 
- Điều trị các nhiễm khuẩn nhẹ và vùa ở đường hô hấp trên (thi dụ đau họng, viêm aridan) do các chủng 
§irzntocgcous pyogenes nhạy cảm. Viêm tai giữa cấp da các chủng S. peimaniae, ỠH. influenzae nhạy 

cảm (kể cả các chủng sinh ra beta - lactamase) hoặc 8. catzrrhalis 

~ Điểu trị nhiễm khuẩn đường tiết niệu thể nhẹ và vừa, chưa cá biến chứng (viêm bằng quang} do các 
chủng E. cøli, KIebsialla nnaumonias, Protetis mirabilis, hoặc. Staphytocgccus saproptyficus nhậy cảm 

- Điểu trị bệnh lậu cấp, chưa biển chứng, ở nội mạc cổ tử sung hoặc hâu mền - trực trằng của phụ nữ và 

bệnh lâu ở niệu đạo của phụ nữ và nam giới, do các chủng có hoặ hợNluinase của NgiSSEf12 

onorrnosa (một liều duy nhất 201mg). 4 ` 

- Điểu trị nhiễm khuẩn thể nhụ đến vừa chưa biến chứng ở da và các tổ chức ta du Siaphyl0£0ccus 
aureus tổ tạo ta hay không tạo ra penioilinase và các chủng 8ir6pt0c0ectis py0gentes nhạy cảm. 

CHỔNG CHỈ DỊNH: 
- Mẫn cảm với bất kỳ thành phẩn nào của thuốc 
~ Người bệnh bị dị úng với các cephalosporin và nguổi bị rối loạn chuyển hóa porphyrin 

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỖN: 
- Thường gặp: Buổn nôn, nôn, a chảy, đau bụng. đau đầu. Phái ban, nổi máy đay, ngứa 
~ Ítgãp.. Phản ứng như bệnh huyết thanh với phát ban, sốt và đau khớp vả phản ứng phản vô. 

+Da: Ban đỏ đa dạng 

+ Ban: Rối loạn anzym gan, viềm gan và vàng da Ứ mắt tam thời 

~ Hiếm gặp: 
+ Máu: Tăng bạch cầu ưa sosin, rối laạn về máu. 

+ Thận: Viêm thận kẽ có hổi phục. 
+ Thần kinh trung ương: Tăng hoạt động, bị kinh động, khó ngủ, lú lẫn, tăng trương lực và chóng mặt 

hoa mắt 
Thông bản cha bác sĩ những tắc dụng không mang muãn gặp phải khi sử dụng thuãẽ. 

TƯƠNG TÁC THUỐC: 
- Hấp thu cefpoioxim giảm khi có chất chống acid, vì vậy tránh dùng celppdoxim cùng với chất chống 
acid. 

THẬN TRỤNG KHI DÙNG THUỐ:: 
- Trước khi bắt đầu điểu trị bằng cefpodaxim, phải điều tra kỹ về tiển sử dị tng của nguồi bệnh với 
caphalpsporin, penicilin hoäc thuốc khác, 

- Cẩn sử dụng thận trọng đổi với những người mẫn cảm với penicilin, thiểu năng thận và người có thai 
hoặc đang cho can bú 
* §Ÿ dụng cho phụ nữ cú thai và chø can bú: 

ði kỳ mạng thai: Sử dụng thận trạng cho người mang thai vì chưa có tài liệu nào nói đến việc sử dụng 
trung thời gian mang thai. Do đó, hãy sân nhất kỹ càng lợi ích và nguy cd của việc sử dụng 

q phụ nữ mang thai. 
tàu bú: Sử dụng thận trọng vì Gafpodoxim được tiết qua sữa mẹ với nổng độ thấp. Mặc dù 

ỗ.VÀ đÃ CH DÙNG: 
3Š em Irân 13 tuổi: 

nhẹ hoặc vừa chưa biến chứng: 100 mg mỗi 12 giồ, trong 5 - 10 ngày hoặc 7 ngây tương tíng. 
~ Đổi với các nhiễm khuẩn da vả các tổ chức da thể nhẹ và vừa chưa hiến chứng, liếu thường dùng là: 400 
mg mỗi 12 giỡ, trong 7 - 14 ngày. 
~ Điều trị bệnh lậu niệu đạo chưa biến chứng ở nam, nữ và các bệnh lậu hậu mỗn-trực trảng và nỗi mạc cổ 
tử cung ở phụ nữ: dùng 1 liều duy nhất 200 mg esfpodoxim, tiếp theo là điều trị bằng daxycyclin uống để 
để phòng có cả nhiễm 0hlamydia. 
* 0iểu trị tắc bệnh nhiẫm khuẩn khác cửa trả em: 

~ Trên 8 tuổi: 100 mg/ẩn, ngày 2 lần. 
* Liểu đãi với bệnh nhân suy thận: 

~ Phải giảm tùy theo mức đô suy thân. Đổi với người bệnh có độ thanh thải creatinin ít hơn 30ml/phút, và 
không thẩm tích máu, liều thường dùng, cho cách nhau cú 24 giờ một lần. Người bệnh dang thẩm táph, 
máu, uống liều thường dùng 3 lần/tuần 
QUÁ LIỂU VẢ XỬ TRÍ: 
Quá liều Cefpodaxim proxetil chưa được bảo cáo. Triệu chúng do dùng thuốc quá liều có thể gầm buồn. 
nổn, đau thượng vị và la chảy. 
* Xử trí: Trong trường hợp cổ nhản ứng nhiễm độc năng do dùng quá liều, thẩm phân máu hay thẩm phân 
phúc mạp có thể giúp Inai bò cafporloxim ra khỏi cơ thể, đặc biệt khi chức nãng thân bị suy giảm. 
HẠN DŨNG: 36 tháng kể tù ngày sản xuất. 
90C KỶ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DŨNG. NẾU. tẨN THÊM THÔNG TIM, XIN HI Ý KIẾN BẮC SỸ 
BÄ0 QUẢN: NÚI KHỔ, KHÔNG 0UÁ 370, TRẮNH ẨNH BẰNG 
ĐỂ Xã TẮM TAY CỦA TRÊ EM 
THUỐC NÀY CHỈ DÙNG THED BỮN CỦA BÁC SỸ 
TIỂU CHUẬN ÁP DỤNG: TEDS 

^._ tN61TY tổ PHẨN DƯỢt. PHẨM TV.PHARM 
@%› 2ï - Biện Biện Phủ - P.3 - Tn. Tr¿ Vĩnh - Tỉnh Trà Vĩnh - Mật Nam 
TV.PHARM ĐT: (074) 3753121, Fax (074) 3740229 
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